
 

 

 

 

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 5 tuần 5 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết) 
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Câu 1: 

Ý nghĩa của câu chuyện Một chuyên gia máy xúc? 

A. Vẻ đẹp ngoại hình của một chuyên gia ngoại quốc. 

B. Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn đối với một công nhân Việt Nam. 

C. Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn đối với một công nhân Việt Nam, qua đó thể hiện vẻ 

đẹp của tình hữu nghị giữa các dân tộc. 

D. Cuộc gặp gỡ thân mật của một chuyên gia máy xúc nước bạn với một công nhân Việt Nam. 

  

Câu 2: 

Nhận định nào chính xác về hành động tự thiêu của chú Mo-ri-xơn? Em hãy khoanh tròn vào những chữ cái 

trước đáp án mà em cho là đúng: 

a) Đó là một hành động bồng bột và vô nghĩa. 

b) Chú Mo-ri-xơn mong muốn ngọn lửa tự thiêu mà mình đốt lên sẽ thức tỉnh mọi người làm mọi người nhận 

ra chiến tranh tại Việt Nam là phi nghĩa để cùng nhau hợp sức ngăn chặn. 

c) Đó là một hành động rất đáng khâm phục vì chú dám xả thân vì việc nghĩa. 

d) Đó là hành động thử thách giới hạn của bản thân mình. 

  

Câu 3: 

Trong các trường hợp sau trường hợp nào thanh huyền được đặt đúng vị trí? 

a) Chùa 

b) Chuà 

c) Buồn 

d) Đuà 

e) Đùa 



 

 

 

 

f) Rùôi 

g) Ruồi 

  

Câu 4: 

Gạch dưới tiếng đánh sai dấu thanh trong các câu 

a. Sư tử là chuá tể của rừng xanh. 

b. Điệu muá đẹp đến mức người ta say sưa ngắm nhìn mà không múôn rời đi. 

  

Câu 5: 

Những từ nào dưới đây đồng nghĩa với từ hòa bình? 

a) Bình yên 

b) Lặng yên 

c) Hiền hòa 

d) Thanh bình 

e) Bình thản 

f) Thái bình 

g) Thanh thản 

h) Yên tĩnh 

  

Câu 6: 

Tìm từ có tiếng bình điền vào chỗ chấm thích hợp trong câu sau 

a. Anh ấy đã …………..vô sự trở về. 

b. Bạn ấy đã………vượt qua các câu hỏi của chương trình. 

c. Các mặt hàng đều có giá …………không hề đắt đỏ chút nào 

  

Câu 7: 

Chọn cặp từ đồng âm thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau: 



 

 

 

 

a. Về mùa……mẹ thường làm món thịt nấu….để ăn dần. 

b. Chúng tôi thường câu cá…..vào mùa…… 

  

Câu 8: 

Tìm các từ đồng âm với mỗi từ in nghiêng sau: 

a. Quả vải 

b. Cánh đồng 

c. Đường trắng 

d. Ca hát 

  

Câu 9: 

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu có cặp từ đồng âm sau đây: 

a. Về mùa đông mọi người rất thích món thịt nấu đông. 

b. Mọi người đã có mặt đông đủ ở phía đông sân trường. 

c. Thịt nấu đông ăn ngon hơn thịt đông lạnh. 

d. Những đàn chim đông đặc trên mặt biển đông. 

  

Câu 10: 

Em hãy lập bảng thống kê sở thích học các môn học của các bạn trong lớp . 

  HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN LOIGIAHAY.COM 

Câu 1: 

Ý nghĩa của truyện Một chuyên gia máy xúc đó là Tình cảm chân thành của một chuyên gia nước bạn đối 

với một công nhân Việt Nam, qua đó thể hiện vẻ đẹp của tình hữu nghị giữa các dân tộc. 

Đáp án đúng: C. 

Câu 2: 

Nhận định nào chính xác về hành động tự thiêu của chú Mo-ri-xơn? 



 

 

 

 

b) Chú Mo-ri-xơn mong muốn ngọn lửa tự thiêu mà mình đốt lên sẽ thức tỉnh mọi người làm mọi người nhận 

ra chiến tranh tại Việt Nam là phi nghĩa để cùng nhau hợp sức ngăn chặn. 

c) Đó là một hành động rất đáng khâm phục vì chú dám xả thân vì việc nghĩa. 

Câu 3: 

Những trường hợp đánh dấu thanh đúng là: 

- Chùa 

- Buồn 

- Đùa 

- Ruồi 

Câu 4: 

a. Tiếng có dấu thanh bị đánh sai là chuá 

Sửa lại: chúa 

b. Tiếng có dấu thanh bị đánh sai là muá, múôn 

Sửa lại: múa, muốn 

Câu 5: 

Những từ đồng nghĩa với từ hòa bình là: 

- Bình yên 

- Thanh bình 

- Thái bình 

Câu 6: 

a. Anh ấy đã bình an vô sự trở về. 

b. Bạn ấy đã bình tĩnh vượt qua các câu hỏi của chương trình. 

c. Các mặt hàng đều có giá bình dân không hề đắt đỏ chút nào 

Câu 7: 

a. Về mùa đông mẹ thường làm món thịt nấu đông để ăn dần. 

b. Chúng tôi thường câu cá thu vào mùa thu 

Câu 8: 

a. quả vải - tấm vải 



 

 

 

 

b. cánh đồng - tượng đồng, đồng tiền 

c. đường trắng - con đường 

d. ca hát - cái ca, ca trực 

Câu 9: 

Khoanh tròn vào a, b, d 

Trường hợp c: Nấu đông và đông lạnh đều chỉ việc làm cho vật đặc lại. 

Câu 10: 

Lập bảng thống kê sở thích học các môn học của các bạn trong lớp: 

 

 


